MÔ TẢ CHI TIẾT SÁNG KIẾN

THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN

1. Tên sáng kiến:  

CÁC CÁCH  SO SÁNH PHÂN SỐ Ở TOÁN 6
2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Giáo dục – Đào tạo

3. Tác giả:

Họ và tên:                              Trần Thanh Tra

Ngày / tháng / năm sinh:          10/5/1976

Chức vụ, đơn vị công tác:    Giáo viên, trường THCS Chu Văn An
Điện thoại: 0982582264

Tác giả 1 đóng góp 100 % nội dung

4. Đơn vị áp dụng sáng kiến:

Tên đơn vị:    Trường THCS Chu Văn An

Địa chỉ:    Số 69 Chu Văn An, Ngô Quyền, Hải Phòng

Điện thoại: 
0313566199
I. Mô tả giải pháp đã biết: 
1. Mô tả giải pháp đã biết: Qua  giảng dạy Toán 6 tôi nhận thấy  “So sánh hai phân số " là đề tài lí thú, phong phú và đa dạng của số học lớp 6 và không thể thiếu khi bồi dưỡng học sinh khá giỏi môn toán 6 cũng như môn toán THCS. Đó là lý do tôi chọn đề tài "Các cách so sánh phân số ở toán 6”
2. Ưu điểm: HS nhận biết được cách so sánh nhanh chóng và thuận tiện.

3. Hạn chế của giải pháp đã, đang áp dụng tại cơ quan đơn vị:

       Học sinh còn phụ thuộc vào máy tính và lười suy nghĩ làm mất đi kỹ năng tính toán của mình và do ảnh hưởng của cách quy đồng mẫu số của các em đã học ở tiểu học còn ăn sâu vào tiềm thức nên dẫn đến khi thực hiện so sánh phân số các em thực hiện không tốt


Qua việc kiểm tra đánh giá tôi thấy học sinh không có biện pháp so sánh phân số đạt hiệu quả, chỉ khoảng 10% là làm tốt, 60% học sinh biết cách giải nhưng tính còn sai sót, lời giải thường dài dòng, không chính xác, đôi khi còn ngộ nhận, 30% còn lại không thực hiện được.  
II. Nội dung giải pháp đề nghị công nhận sáng kiến

1. Nội dung giải pháp mà tác giả đề xuất

     Để so sánh 2 phân số, tùy theo một số trường hợp cụ thể của đặc điểm các phân số, ta có thể sử dụng nhiều cách tính nhanh và hợp lí. Tính chất bắc cầu của thứ tự thường được sử dụng ([image: image1.wmf]ac
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  và [image: image2.wmf]cmam

thì
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)
trong đó phát hiện ra một số trung gian để làm cầu nối là rất quan trọng. Sau đây tôi xin giới thiệu một số cách so sánh phân số 

          Cách 1:   Quy đồng mẫu dương rồi so sánh các tử: tử nào lớn hơn thì phân số đó lớn hơn 

Ví dụ : So sánh 
[image: image3.wmf]9
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Ta viết : 
[image: image5.wmf]36
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Chú ý :Phải viết phân số dưới mẫu dương .

          Cách 2:  Đưa các phân số về cùng tử dương rồi so sánh các mẫu cùng "âm" hoặc cùng "dương": mẫu nào nhỏ hơn thì phân số đó lớn hơn .
Ví dụ 1 :    
[image: image8.wmf]5
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 vì -7 < -5      hoặc  
[image: image9.wmf]10
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 vì 8 < 10    

Ví dụ 2:    So sánh  
[image: image10.wmf]4

3

và 
[image: image11.wmf]5
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Ta có : 
[image: image12.wmf]20
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Ví dụ 3:  So sánh [image: image15.wmf]3
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Ta có : [image: image17.wmf]336
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 và [image: image18.wmf]66
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Chú ý : Khi quy đồng tử các phân số thì  phải viết các tử dương .

         Cách 3:  So sánh tích chéo (với các mẫu b và d đều là số dương )

 

+Nếu a.d > b.c thì [image: image20.wmf]ac

bd

>

        

+ Nếu a.d < b.c thì [image: image21.wmf]ac
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 hoặc   

+ Nếu a.d = b.c thì [image: image22.wmf]ac
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 hoặc [image: image24.png]a8
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Ví dụ 1: 
[image: image25.wmf]8
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 vì 4.8 < 7.5

Ví dụ 2:  
[image: image26.wmf]7
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vì -3.7 < -2.10

          Ví dụ 3:[image: image27.wmf]So sánh [image: image28.wmf]3
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  Ta viết [image: image30.wmf]33
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Vì tích chéo –3.5 > -4.4 nên [image: image32.wmf]34
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Chú ý : Phải viết các mẫu của các phân số là các mẫu dương 

vì chẳng hạn   [image: image33.wmf]34
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 do 3.5 < -4.(-4)  là sai 

  Cách 4 : Dựng số hoặc phân số làm trung gian .
4.1. Dựng số 0 làm trung gian
             Nếu [image: image35.png]~>0



 mà [image: image37.png]=<0



 => [image: image39.png]sia
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4.2. Dựng số 1 làm trung gian
a) Nếu [image: image40.wmf]1

a

b

>

 và [image: image41.wmf]1
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b) Nếu [image: image42.wmf]1;1
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 mà M > N thì [image: image43.wmf]ac
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· M,N là phần thừa so với 1 của hai phân số đó .

· Phân số nào có phần thừa lớn hơn thì phân số đó lớn hơn.

c) Nếu [image: image44.wmf]1;1
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 mà M > N thì [image: image45.wmf]ac
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· M,N là phần thiếu hay phần bù đến đơn vị của hai phân số đó.

· Phân số nào có phần bù lớn hơn thì phân số đó nhỏ hơn.   
Bài tập áp dụng 

Bài tập 1:    So sánh [image: image47.png]—520
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 và [image: image49.png]120
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Bài tập 2:   So sánh  So sánh  
[image: image50.wmf]22
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 và 
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Ta có : 
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Bài tập 3: So sánh 
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Ta có : 
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[image: image60.wmf]


          Bài tập 4 : So sánh [image: image61.wmf]7
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  và  [image: image62.wmf]19
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 Ta có : [image: image63.wmf]719719
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4.3.  Dựng 1 phân số làm trung gian: (Phân số này có tử là tử của phân số thứ nhất , có mẫu là mẫu của phân số thứ hai)

Ví dụ : Để so sánh  
[image: image64.wmf]30
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 và  [image: image65.wmf]15
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ta xét phân số trung gian 
[image: image66.wmf]37
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Vì 
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 EMBED Equation.3 [image: image69.wmf]37
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*Nhận xét : Trong hai phân số , phân số nào vừa có tử lớn hơn , vừa có mẫu nhỏ hơn thì  phân số đó lớn hơn (điều kiện các tử và mẫu đều dương ).

*Tính bắc cầu : [image: image70.wmf]ac
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 và [image: image71.wmf]cmam

thì
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Bài tập áp dụng 
Bài tập 1: So sánh 
[image: image72.wmf]69
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 và 
[image: image73.wmf]89
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-Xét phân số trung gian là 
[image: image74.wmf]89
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, ta thấy 
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 EMBED Equation.3 [image: image77.wmf]89
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-Hoặc xét số trung gian là 
[image: image78.wmf]69
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, ta thấy 
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 EMBED Equation.3 [image: image81.wmf]89
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Bài tập 2: So sánh [image: image82.wmf]3
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Dựng phân số trung gian là[image: image84.wmf]2
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Ta có : [image: image85.wmf]32
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4.4. Dựng phân số xấp xỉ làm phân số trung gian

Ví dụ : So sánh [image: image87.wmf]12
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 và [image: image88.wmf]19
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Ta thấy cả hai phân số đó cho đều xấp xỉ với phân số trung gian là[image: image89.wmf]1
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Ta có : [image: image90.wmf]12121
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 Bài tập áp dụng 
Dùng phân số xấp xỉ làm phân số trung gian để so sánh :

a) [image: image92.wmf]11
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 và [image: image93.wmf]16
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b) [image: image94.wmf]58
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 và [image: image95.wmf]36
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c) [image: image96.wmf]12
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và [image: image97.wmf]19
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d) [image: image98.wmf]18
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 và [image: image99.wmf]26
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e) [image: image100.wmf]13
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 và [image: image101.wmf]34
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f) [image: image102.wmf]25
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 và [image: image103.wmf]74
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h) [image: image104.wmf]58
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 và [image: image105.wmf]36
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         Cách 5 : Dùng tính chất sau với m[image: image106.wmf]¹
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Bài tập 1: So sánh  [image: image111.wmf]11
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Ta có : [image: image113.wmf]11
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Vậy A < B .

Bài tập 2: So sánh  [image: image116.wmf]20092010

20102011

M

=+

 và [image: image117.wmf]20092010

?

20102011

N

+

=

+
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Cộng theo vế ta có kết quả M > N.

Bài tập 3: So sánh [image: image119.wmf]37
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 và [image: image120.wmf]3737
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Giải: [image: image121.wmf]3737003700373737
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          Cách 6: Đổi phân số lớn hơn đơn vị ra hỗn số để so sánh 

  +Hỗn số  nào có phần nguyên lớn hơn thì hỗn số  đó lớn hơn.

             +Nếu phần nguyên bằng nhau thì xét so sánh các phân số kèm theo
Bài tập 1: Sắp xếp các phân số 
[image: image123.wmf]37
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 theo thứ tự tăng dần.

Giải: Đổi ra hỗn số  : 
[image: image124.wmf]37
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Ta thấy: 
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Bài tập 2: So sánh [image: image127.wmf]8
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Bài tập 3: Sắp xếp các phân số [image: image132.wmf]47172737
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 theo thứ tự tăng dần.

Giải: Xét các phân số nghịch đảo: [image: image133.wmf]22398148183

;;;
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 , 

Đổi ra hỗn số  là : [image: image134.wmf]35131335
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Ta thấy: [image: image135.wmf]13133535
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Bài tập 4: So sánh các phân số : [image: image138.wmf]3535.23232335352323
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Hướng dẫn giải: Rút gọn A=1 , đổi B;C ra hỗn số  [image: image139.wmf]Þ

A<B<C.

Bài tập 5: So sánh [image: image140.wmf](
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Hướng dẫn giải:- Rút gọn [image: image142.wmf]51
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                                  ( Chú ý: 690=138.5 và 548=137.4 )

Bài tập 6: (Tự giải) Sắp xếp các phân số  [image: image144.wmf]631584358

;;;

31512141

theo thứ tự giảm dần.

   Qua thực tế giảng dạy, tôi thấy học sinh còn rất lúng túng khi chọn cách so sánh hai phân số. Vì vậy việc định hướng cho học sinh là rất quan trọng trong quá trình giải toán. Từ đó hướng dẫn học sinh cách nhận dạng như sau:

2. Giải pháp 2. NHẬN DẠNG ĐỂ SO SÁNH HAI PHÂN SỐ  

     2.1 Nếu hai phân số [image: image145.wmf]a

b

 và [image: image146.wmf]c

d

 mà b - a = d - c ( hiệu giữa mẫu số và tử số của hai phân số bằng nhau) thì ta so sánh phần bù.

     2.2 Nếu hai phân số [image: image147.wmf]a

b

 và [image: image148.wmf]c

d

 mà a - b =  c - d (hiệu giữa tử số và mẫu số của hai phân số bằng nhau) thì ta so sánh phần thừa

     2.3 Nếu hai phân số [image: image149.wmf]a

b

và [image: image150.wmf]c

d

 không thuộc hai dạng trên :

   Trong đó a > c và b < d hoặc a <c và b > d (tử phân số này lớn hơn tử số phân số kia đồng thời mẫu phân số này bé hơn mẫu phân số kia hoặc ngược lại) thì ta chọn phân số trung gian.

   Khi chọn phân số trung gian ta có hai cách chọn:

        Cách 1: chọn tử số của phân số thứ nhất làm tử số của phân số trung gian và mẫu số của phân số thứ hai làm mẫu số của phân số trung gian.

        Cách 2: chọn tử số của phân số thứ hai làm tử số của phân số trung gian và mẫu số của phân số thứ nhất làm mẫu số của phân số trung gian.

  2.4 Nếu hai phân số [image: image151.wmf]a

b

và [image: image152.wmf]c

d

 không thuộc ba dạng trên thì ta làm như sau:

   + Nhân cả tử và mẫu của một phân số với cùng một số tự nhiên để đưa về cùng tử số hoặc cùng mẫu số để so sánh

   + Nhân cả tử và mẫu của một phân số với cùng một số tự nhiên để đưa về ba dạng trên.

Ví dụ 1: So sánh hai phân số  [image: image153.wmf]11

23

 và [image: image154.wmf]45

91

 

  Ta thấy hai phân số này không thuộc các dạng trên. Để so sánh dễ dàng ta nhân cả tử số và mẫu số của phân số [image: image155.wmf]11

23

 với  4

Ta có: [image: image156.wmf]11

23

 =  [image: image157.wmf]11.444
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=


Ta so sánh hai phân số [image: image158.wmf]44
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 và [image: image159.wmf]45
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Chọn phân số trung gian là [image: image160.wmf]44

91

 hoặc [image: image161.wmf]45

92

 để so sánh 

Ví dụ 2: So sánh hai phân số [image: image162.wmf]31

34

 và [image: image163.wmf]17
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Ta có [image: image164.wmf]17
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 = [image: image165.wmf]17.351
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=

 

Ta so sánh hai phân số [image: image166.wmf]31

34

 và [image: image167.wmf]51

54

 bằng cách so sánh phần bù.

      Ví dụ 3: So sánh hai phân số [image: image168.wmf]17
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 với [image: image169.wmf]113
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Ta nhân cả tử số và mẫu số của [image: image170.wmf]17

16

 với 5

Ta có [image: image171.wmf]17
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= [image: image172.wmf]17.585
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Ta so sánh [image: image173.wmf]85

80

 với [image: image174.wmf]113
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 bằng cách so sánh phần thừa.

+ Tìm phần bù, phần thừa tới phân số trung gian để so sánh:

      Ví dụ 4: So sánh hai phân số [image: image175.wmf]11

52

 và [image: image176.wmf]17
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Chọn phân số trung gian là [image: image177.wmf]1
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Vì [image: image181.wmf]11
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 < [image: image182.wmf]1
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 và [image: image183.wmf]1
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< [image: image184.wmf]17
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 nên [image: image185.wmf]11
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 < [image: image186.wmf]17
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1.1. Tính mới, tính sáng tạo:

1.1.1 Tính mới:
Phát triển năng lực chung của HS: Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự học, năng lực hợp tác nhóm. 

Phát triển năng lực chuyên biệt: Năng lực tính toán, suy luận logic, ngôn ngữ toán học.

1.1.2. Tính sáng tạo:
Phát huy trí lực của HS, HS hình thành thói quen làm việc theo quy trình, giải quyết vấn đề theo nhiều hướng khác nhau và chọn giải pháp tối ưu nhất.

2. Khả năng áp dụng, nhân rộng:
Có thể áp dụng giảng dạy đại trà và cả trong giảng dạy nâng cao mũi nhọn.

3. Hiệu quả, lợi ích thu được do áp dụng giải pháp

a. Hiệu quả kinh tế:
- Qua quá trình dạy - học với nhiều đối tượng khác nhau, sử dụng những kinh nghiệm trên tôi đã thu được những tiến bộ rõ của HS khi học môn hình học.
- Tiết kiệm thời gian cho GV và HS khi dạy và học môn số học ở trường THCS.

b. Hiệu quả về mặt xã hội:
Giáo dục HS có quy trình khi giải bài toán số học cũng như giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. Qua quá trình giúp đỡ các em tiến bộ các em dần hình thành tình cảm con người với con người, yêu khoa học, yêu cuộc sống.
c. Giá trị làm lợi khác:
HS yêu thích môn học hơn, là tiền đề để học các môn học khác và từ đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục cho nhà trường.

	CƠ QUAN ĐƠN VỊ

ÁP DỤNG SÁNG KIẾN

	Hải Phòng, ngày 20 tháng 02 năm 2020
Tác giả sáng kiến
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